
Phụ lục
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Cách thức, địa 

điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

01 1.001612
Đăng ký thành 
lập hộ kinh 
doanh

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ được 
tiếp nhận trên Hệ thống 
thông tin về đăng ký hộ 
kinh doanh sau giờ hành 
chính hoặc vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, Tết theo quy đỉnh 
thì thời hạn trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh quy đinh tại 
Nghị định số  
168/2025/NĐ-CP được 
tính từ ngày làm việc kế 
tiếp của ngày hồ sơ được 
tiếp nhận. 

- Nộp trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)
- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích
tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã.

- Mức lệ phí cụ thể do 
HĐND tỉnh quyết định 
(căn cứ quy định tại 
Thông tư số 
85/2019/TT-BTC).
- Người nộp hồ sơ 
đăng ký hộ kinh doanh 
nộp lệ phí đăng ký hộ 
kinh doanh tại thời 
điểm nộp hồ sơ đăng 
ký hộ kinh doanh. Lệ 
phí đăng ký hộ kinh 
doanh có thể nộp trực 
tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký hộ 
kinh doanh ở cấp xã 
hoặc chuyển vào tài 
khoản của cơ quan 
đăng ký kinh doanh 
cấp xã hoặc sử dụng 
dịch vụ thanh toán trực 
tuyến trên cổng dịch 
vụ công quốc gia. Lệ 

- Luật Doanh nghiệp 
số 59/2020/QH14 ngày 
17/6/2020; 
- Luật số 
76/2025/QH15 ngày 
17/6/2025 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Luật Doanh nghiệp; 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP ngày 
30/6/2025 của Chính 
phủ;
- Nghị định số 
296/2026/NĐ-CP ngày 
23/7/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 168/2025/NĐ-
CP ngày 30/6/2025 
của Chính phủ về đăng 
ký doanh nghiệp (Nghị 
đinh số 296/2026/NĐ-
CP);

https://dichvucong.gov.vn
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STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Cách thức, địa 

điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

phí đăng ký hộ kinh 
doanh không được 
hoàn trả cho hộ kinh 
doanh trong trường 
hợp hộ kinh doanh 
không được cấp đăng 
ký hộ kinh doanh.
- Lệ phí đăng ký kinh 
doanh không bao gồm 
tiền sử dụng dịch vụ 
thanh toán điện tử.

- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC ngày 
01/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính; 
- Thông tư 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ 
Trưởng Bộ Tài chính.

02 2.000720
Đăng ký thay 
đổi nội dung 
đăng ký hộ 
kinh doanh

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đầy đủ 
giấy tờ quy định.
Trường hợp hồ sơ được 
tiếp nhận trên Hệ thống 
thông tin về đăng ký hộ 
kinh doanh sau giờ hành 
chính hoặc vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, Tết theo quy đỉnh 
thì thời hạn trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh quy đinh tại 
Nghị định số  
168/2025/NĐ-CP được 
tính từ ngày làm việc kế 
tiếp của ngày hồ sơ được 

- Nộp trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)
- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích
tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã.

- Mức lệ phí cụ thể do 
HĐND tỉnh quyết định 
(căn cứ quy định tại 
Thông tư số 
85/2019/TT-BTC).
- Người nộp hồ sơ 
đăng ký hộ kinh doanh 
nộp lệ phí đăng ký hộ 
kinh doanh tại thời 
điểm nộp hồ sơ đăng 
ký hộ kinh doanh. Lệ 
phí đăng ký hộ kinh 
doanh có thể nộp trực 
tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký hộ 
kinh doanh ở cấp xã 

- Luật Doanh nghiệp 
năm 2020; 
- Luật Doanh nghiệp 
sửa đổi năm 2025; 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP ngày 
30/6/2025 của Chính 
phủ; 
- Nghị định số 
296/2026/NĐ-CP ngày 
23/7/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 168/2025/NĐ-
CP ngày 30/6/2025 
của Chính phủ về đăng 

https://dichvucong.gov.vn
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STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Cách thức, địa 

điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

tiếp nhận. hoặc chuyển vào tài 
khoản của cơ quan 
đăng ký kinh doanh 
cấp xã hoặc sử dụng 
dịch vụ thanh toán trực 
tuyến trên cổng dịch 
vụ công quốc gia. Lệ 
phí đăng ký hộ kinh 
doanh không được 
hoàn trả cho hộ kinh 
doanh trong trường 
hợp hộ kinh doanh 
không được cấp đăng 
ký hộ kinh doanh.
- Lệ phí đăng ký kinh 
doanh không bao gồm 
tiền sử dụng dịch vụ 
thanh toán điện tử.

ký doanh nghiệp (Nghị 
đinh số 296/2026/NĐ-
CP);
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC ngày 
01/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính; 
- Thông tư 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ 
Trưởng Bộ Tài chính

03 1.001570

Tạm ngừng 
kinh doanh, 
tiếp tục kỉnh 
doanh trước 
thời hạn đã 
đăng ký của hộ 
kinh doanh

01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ được 
tiếp nhận trên Hệ thống 
thông tin về đăng ký hộ 
kinh doanh sau giờ hành 
chính hoặc vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, Tết theo quy đỉnh 
thì thời hạn trả kết quả giải 

- Nộp trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)
- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích
tại Trung tâm Phục 

Mức lệ phí (nếu có) 
theo quy định của 
HĐND tỉnh.

- Luật Doanh nghiệp 
năm 2020; 
- Luật Doanh nghiệp 
sửa đổi năm 2025; 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP;
- Nghi định số 
296/2026/NĐ-CP;

https://dichvucong.gov.vn
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STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Cách thức, địa 

điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

quyết thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh quy đinh tại 
Nghị định số  
168/2025/NĐ-CP được 
tính từ ngày làm việc kế 
tiếp của ngày hồ sơ được 
tiếp nhận. 

vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã.

- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC; 
- Thông tư 
85/2019/TT-BTC.

04 2.000575 

Cấp lại Gỉấy 
chứng nhận 
đăng ký hộ 
kinh doanh, 
cấp đổi sang 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
hộ kinh doanh 

- Trường hợp hộ kinh 
doanh đã được cấp bản 
giấy Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh có 
nhu cầu được cấp lại Giấy 
này do bị mất, cháy, rách, 
nát hoặc bị tiêu hủy dưới 
hình thức khác: trong thời 
hạn 01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản 
đề nghị. 
- Các trường hợp cấp đổi 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hộ kinh doanh: trong thời 
hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản 
đề nghị.
Trường hợp hồ sơ được 
tiếp nhận trên Hệ thống 
thông tin về đăng ký hộ 

- Nộp trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)
- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích
tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã.

- Mức lệ phí cụ thể do 
HĐND tỉnh quyết định 
(căn cứ quy định tại 
Thông tư số 
85/2019/TT-BTC).
- Người nộp hồ sơ 
đăng ký hộ kinh doanh 
nộp lệ phí đăng ký hộ 
kinh doanh tại thời 
điểm nộp hồ sơ đăng 
ký hộ kinh doanh. Lệ 
phí đăng ký hộ kinh 
doanh có thể nộp trực 
tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký hộ 
kinh doanh ở cấp xã 
hoặc chuyển vào tài 
khoản của cơ quan 
đăng ký kinh doanh 
cấp xã hoặc sử dụng 

- Luật Doanh nghiệp 
năm 2020; 
- Luật Doanh nghiệp 
sửa đổi năm 2025; 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP;
- Nghị đinh số 
296/2026/NĐ-CP:
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC; 
- Thông tư 
85/2019/TT-BTC.

https://dichvucong.gov.vn
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STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Cách thức, địa 

điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

kinh doanh sau giờ hành 
chính hoặc vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, Tết theo quy đỉnh 
thì thời hạn trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh quy đinh tại 
Nghị định số  
168/2025/NĐ-CP được 
tính từ ngày làm việc kế 
tiếp của ngày hồ sơ được 
tiếp nhận. 

dịch vụ thanh toán trực 
tuyến trên cổng dịch 
vụ công quốc gia. Lệ 
phí đăng ký hộ kinh 
doanh không được 
hoàn trả cho hộ kinh 
doanh trong trường 
hợp hộ kinh doanh 
không được cấp đăng 
ký hộ kinh doanh.
- Lệ phí đăng ký kinh 
doanh không bao gồm 
tiền sử dụng dịch vụ 
thanh toán điện tử.

05 1.001266
Chấm dứt hoạt 
động hộ kinh 
doanh

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ được 
tiếp nhận trên Hệ thống 
thông tin về đăng ký hộ 
kinh doanh sau giờ hành 
chính hoặc vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, Tết theo quy đỉnh 
thì thời hạn trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh quy đinh tại 
Nghị định số  
168/2025/NĐ-CP được 

- Nộp trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)
- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích
tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã.

Mức lệ phí (nếu có) 
theo quy định của 
HĐND tỉnh.

- Luật Doanh nghiệp 
năm 2020; 
- Luật Doanh nghiệp 
sửa đổi năm 2025; 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP;
- Nghị đinh sổ 
296/2026/NĐ-CP.
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC; 
- Thông tư 
85/2019/TT-BTC.

https://dichvucong.gov.vn
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STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Cách thức, địa 

điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

tính từ ngày làm việc kế 
tiếp của ngày hồ sơ được 
tiếp nhận. 

06 1.014034

Đăng ký cập 
nhật, bổ sung 
thông tin trong 
hồ sơ đăng ký 
hộ kinh doanh, 
hiệu đính thông 
tin đăng ký hộ 
kinh doanh 

 * Trường hợp Đăng ký 
cập nhật, bổ sung thông tin 
trong hồ sư đăng ký hộ 
kinh doanh: Trong thời 
hạn 01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ;
* Trường hợp bổ sung, 
hiệu đính thông tin đăng 
ký hộ kinh doanh:
Trong thời hạn 02 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ được 
tiếp nhận trên Hệ thống 
thông tin về đăng ký hộ 
kinh doanh sau giờ hành 
chính hoặc vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, Tết theo quy đỉnh 
thì thời hạn trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh quy đinh tại 
Nghị định số  
168/2025/NĐ-CP được 
tính từ ngày làm việc kế 

- Nộp trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)
- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích
tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã.

- Mức lệ phí cụ thể do 
HĐND tỉnh quyết định 
(căn cứ quy định tại 
Thông tư số 
85/2019/TT-BTC). 
- Người nộp hồ sơ 
đăng ký hộ kinh doanh 
nộp lệ phí đăng ký hộ 
kinh doanh tại thời 
điểm nộp hồ sơ đăng 
ký hộ kinh doanh. Lệ 
phí đăng ký hộ kinh 
doanh có thể nộp trực 
tiếp tại bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký hộ 
kinh doanh ở cấp xã 
hoặc chuyển vào tài 
khoản của cơ quan 
đăng ký kinh doanh 
cấp xã hoặc sử dụng 
dịch vụ thanh toán trực 
tuyến trên cổng dịch 
vụ công quốc gia.
- Lệ phí đăng ký hộ 

- Luật Doanh nghiệp 
năm 2020; 
- Luật Doanh nghiệp 
sửa đổi năm 2025; 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP;
- Nghi đinh số 
296/2026/NĐ-CP;
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC; 
- Thông tư 
85/2019/TT-BTC.

https://dichvucong.gov.vn
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STT
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục 
hành chính Thời gian giải quyết Cách thức, địa 

điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

tiếp của ngày hồ sơ được 
tiếp nhận. 

kinh doanh không 
được hoàn trả cho hộ 
kinh doanh trong 
trường hợp hộ kinh 
doanh không được cấp 
đăng ký hộ kinh 
doanh.

07 1.014035 Dừng thực hiện 
thủ tục đăng ký 
hộ kinh doanh 

02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ được 
tiếp nhận trên Hệ thống 
thông tin về đăng ký hộ 
kinh doanh sau giờ hành 
chính hoặc vào ngày nghỉ, 
ngày lễ, Tết theo quy đỉnh 
thì thời hạn trả kết quả giải 
quyết thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh quy đinh tại 
Nghị định số  
168/2025/NĐ-CP được 
tính từ ngày làm việc kế 
tiếp của ngày hồ sơ được 
tiếp nhận. 

- Nộp trực tuyến 
tại Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)
- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích
tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh/cấp xã.

Mức lệ phí (nếu có) 
theo quy định của 
HĐND tỉnh.

 - Luật Doanh nghiệp 
năm 2020; 
- Luật Doanh nghiệp 
sửa đổi năm 2025; 
- Nghị định số 
168/2025/NĐ-CP;
- Nghị đinh số 
296/2026/NĐ-CP;
- Thông tư số 
68/2025/TT-BTC; 
- Thông tư 
85/2019/TT-BTC.

https://dichvucong.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn
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